
1 2 3 4 5 6 7 8=6/5 9

A Tổng thu NS trên địa bàn 928.729 943.729 69.103 72.667 201.380 105,16 177,13

I Các khoản thu phát sinh trên địa bàn 564.704 579.704 33.695 25.613 118.918 76,01 364,30

1 Thuế thu từ lĩnh vực NQD 151.010 151.010 8.301 17.173 33.218 206,88 93,43

1.1 Cục thuế QL 34.260 34.260 1.895 1.796 3.994 94,78 122,38

 - Thuế GTGT & TNDN 29.750 29.750 1.559 1.575 3.473 101,03 120,51

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0

 - Thuế tài nguyên 4.510 4.510 336 221 521 65,77 135,75

 - Thu khác ngoài quốc doanh 0

1.2 Chi cục thuế QL 116.750 116.750 6.406 15.377 29.224 240,04 90,05

 - Thuế GTGT & TNDN 106.350 106.350 5.574 15.245 28.522 273,50 87,09

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.050 1.050 133 23 59 17,29 156,52

 - Thuế tài nguyên 9.350 9.350 699 109 643 15,59 489,91

 - Thu khác ngoài quốc doanh 0 0

2 Thu tiền thuê đất 15.000 15.000 240 178 341 74,17 91,57

3 Thuế Thu nhập cá nhân 17.900 17.900 1.455 1.493 3.431 102,58 129,88

4 Thu tiền sử dụng đất 305.000 320.000 20.000 4.263 73.863 21,32 1.632,65

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.500 1.500 17 31 63 182,35 103,23

6 Thu lệ phí trước bạ 29.700 29.700 2.136 1.419 4.394 66,43 209,65

7 Thu phí và lệ phí 8.894 8.894 823 876 2.715 106,44 209,93

 Trong đó: - Phí BVMT 4.800 4.800 143 306 729 213,99 138,24

                   - Thu phí môn bài 2.000 2.000 490 490 1.578 100,00 222,04

                   - Phí khác 2.094 2.094 190 80 408 42,11 410,00

8 Thu khác ngân sách 35.700 35.700 723 180 893 24,90 396,11

  Trong đó: - Thu khác huyện 17.300 17.300 588 10 677 1,70 6.670,00

                   ( Thu BV đất trồng lúa) 8.000 8.000 0 88

                   - Thu khác xã 9.700 9.700 135 170 216 125,93 27,06

                   ( Thu từ quỹ đất công ích) 8.700 8.700 0

II Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 364.025 364.025 35.408 47.054 82.462 132,89 75,25

B PHẦN CHI 937.896 937.896 130.399 92.094 165.773 70,62 80,00

1 Chi đầu tư phát triển 333.112 333.112 80.000 54.066 70.560 67,58 30,51

 - NS huyện 283.112 65.000 44.763 60.957 68,87 36,18

 - xã, TT 50.000 15.000 9.303 9.603 62,02 3,22

2 Chi thường xuyên 604.784 604.784 50.399 38.028 95.213 75,45 150,38

 - NS huyện 523.608 43.634 30.682 84.293 70,32 174,73

 - xã, TT 81.176 6.765 7.346 10.920 108,59 48,65

(kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /    /2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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